
Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh

1
Phân bón, giá thể hữu cơ 

từ lông gà 

Trường THPT 

Nguyễn Trường 

Thúy

Nông, lâm, ngư 

nghiệp.

Trần Thị 

Thuỳ Dương - 

Lớp 12A1

Đặng Thị 

Thanh Hoa - 

Lớp 12A1

Đỗ Thị Cẩm 

Ly - Lớp 12A1

Nguyễn 

Phương 

Huyền - Lớp 

10A1

Vũ Lê Hải 

Anh - Lớp 

11C1

Nhất

2

Sản xuất, kinh doanh gạo 

lứt nảy mầm và đậu sấy 

thăng hoa góp phần nâng 

cao chất lượng cuộc sống 

Việt

Trường THPT 

Nguyễn Khuyến

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Trần Kim 

Anh - Lớp 11 

A2

Đỗ Thu Hằng 

- Lớp 10A12

Trần Minh 

Kiên - Lớp 

10A6

Trần Mạnh 

Hà - Lớp 

11A8

Phạm Linh 

Nhi - Lớp 10 

chuyên Toán 2

Trường 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong

Nhất

3

Phát triển chiến lược kinh 

doanh nghề nón lá truyền 

thống trên địa bàn xã 

Nghĩa Châu 

Trường THCS 

Nghĩa Châu - 

Phòng GD&ĐT 

huyện Nghĩa Hưng

Kinh doanh tạo tác 

động xã hội.

Khương Ánh 

Dương - Lớp 

8A

Khương Thị 

Ngọc Huyền - 

Lớp 8A

Đoàn Thị 

Châu Anh - 

Lớp 8A

Phạm Thị Hà 

Vy - Lớp 8A

Phạm Hoàng 

Anh - Lớp 8A
Nhì

4 Thuốc trị cảm từ thảo mộc

Trường THPT 

chuyên Lê Hồng 

Phong

Y tế, chăm sóc sức 

khỏe, công nghệ 

làm đẹp.

Đặng Công 

Khanh - Lớp 

11 Tin

Vũ Cao Hùng 

- Lớp 11 Sinh

Đinh Ngọc 

Quân - Lớp 

10 Toán 2

Nhì

5
Hệ thống phòng cháy và 

chữa cháy thông minh

Trường THPT Mỹ 

Lộc

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Trần Tiến 

Tuân - Lớp 

11A3

Phạm Đức 

Trung - Lớp 

11A3

Nhì
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6

Làm giường bảng, bàn 

gấp cho trường học thiếu 

thốn cơ sở vật chất

Trường THCS 

Trần Đăng Ninh - 

Phòng GD&ĐT 

Thành phố Nam 

Định

Giáo dục, du lịch, 

dịch vụ, tài chính.

Lâm Hoàng 

Bách - Lớp 

6A4

Đỗ Hữu Phúc 

- Lớp 6A4

Phạm Ngọc 

Thái  - Lớp 

6A4

Nguyễn Đức 

Thuận  - Lớp 

7A4

Ba

7
Hệ thống phun sương khử 

khuẩn thông minh

Trường THPT C 

Hải Hậu

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Trần Thị 

Khánh Linh - 

Lớp 12C5

Nguyễn Đức 

Thuận - Lớp 

12C5

Trịnh Quốc 

Toàn - Lớp 

12C5

Lê Văn Sâm - 

Lớp 12C5
Ba

8

Khám phá những làng 

nghề truyền thống, các 

khu di tích nổi tiếng tỉnh 

Nam Định 

Trường THPT Lý 

Tự Trọng

Giáo dục, du lịch, 

dịch vụ, tài chính.

Trần Bình 

Minh - Lớp 

11A1

Lê Quang 

Dũng - Lớp 

10A7

Vũ Phú Đức - 

Lớp 10A7

Nguyễn Thị 

Ngân - Lớp 

10A7

Bùi Lan Anh - 

 Lớp 11A1
Ba

9 Tiệm len Handmade
Trường THPT Mỹ 

Tho

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Đỗ Thị 

Hương Giang 

- Lớp 11A6

Nguyễn Hồng 

Ngọc - Lớp 

11A6

Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn - 

Lớp 11A6

Ba

10

Phát triển các sản phẩm từ 

cây húng chanh. Dược 

liệu cải thiện kinh tế địa 

phương và nâng cao sức 

khoẻ cộng đồng

Trường THPT 

Tống Văn Trân

Y tế, chăm sóc sức 

khỏe, công nghệ 

làm đẹp.

Trần Minh 

Ngọc - Lớp 

11A6

Nguyễn Minh 

Kiên - Lớp 

12A11

Nguyễn Ngọc 

Bảo Thành - 

Lớp 11A1

Ninh Thị Thu 

Dịu - Lớp 

11A1

Vũ Đức 

Trung - Lớp 

10A2

Ba

11 Tấm lót giầy thảo dược

Trường THPT 

Trần Huy Liệu - 

Phòng GD&ĐT 

huyện Vụ Bản

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Trần Vũ 

Quỳnh Anh - 

Lớp 9B

Bùi Hương 

Giang - Lớp 

9A

Lê Khánh 

Linh  - Lớp 

7A

Trần Trí 

Dũng  - Lớp 

6A

Nguyễn 

Quỳnh Trang  

- Lớp 7A

Ba

12 SHINING CRYSTAL
Trường THPT 

Trần Hưng Đạo

Giáo dục, du lịch, 

dịch vụ, tài chính.

Trần Thị Kim 

Ngân - Lớp 

11A4

Vũ Thị Anh 

Đào - Lớp 

11A4

Phạm Đức 

Lộc  - Lớp 

11A4

Nguyễn Bảo 

Châu  - Lớp 

10A11

Quách Hà My 

- Lớp 10A11
Ba
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13

Sản xuất kinh doanh các 

sản phẩm từ nấm Đông 

trùng hạ thảo 

CORDYCEPS 

MILITARIS nhằm phát 

triển kinh tế hộ gia đình 

tại Nam Định

Trường THPT 

Trần Hưng Đạo

Nông, lâm, ngư 

nghiệp.

Trần Thị 

Phương Thúy 

- Lớp 11A1

Nguyễn Nhật 

Minh - Lớp 

11A4

Nguyễn Minh 

Triết - Lớp 

11A6

Nguyễn 

Hoàng Anh - 

Lớp 11A5

Nguyễn Tuấn 

Anh - Lớp 

11A9

Ba

14
Sản xuất Video theo nhu 

cầu khách hàng

Trường THPT 

Trần Văn Lan

Giáo dục, du lịch, 

dịch vụ, tài chính.

Trần Văn 

Toàn - Lớp 

11A8

Đoàn Lê 

Thanh - Lớp 

11A8

Mai Bùi Bích 

Ngọc - Lớp 

10A4

Đàm Trọng 

Lâm - Lớp 

11A3

Nguyễn Minh 

Tuyết - Lớp 

11A3

Ba

15

Sản xuất túi sinh học từ 

rơm rạ và chitosan thay 

thế túi nilon

Trường THPT 

Xuân Trường C

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Hoàng Minh 

Thi - Lớp 

11A1

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan - 

Lớp 11A1

Ba

16
Thiết bị học tập thông 

minh

THCS Phương 

Định - Phòng 

GD&ĐT huyện 

Trực Ninh

Công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số

Đặng Thành 

Dinh - Lớp 8A

Bùi Khánh Ly 

- Lớp 8A
KK

17

Chế tạo và kinh doanh 

máy thu ngân tự động sử 

dụng trí tuệ nhân tạo.

Trường THPT 

Nguyễn Đức 

Thuận

Công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số

Nguyễn Như 

Dũng - Lớp 

10A2

Nguyễn Thị 

Yến Nhi - 

Lớp 11A1

Bùi Mai 

Phương - Lớp 

11A1

Vũ Thị 

Phương Ly - 

Lớp 10A2

KK

18 Máy bơm nước tự động

Trường THPT 

chuyên Lê Hồng 

Phong

Công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số

Mai Thị 

Phương Thảo 

- Lớp 10 Tin

Nguyễn Bảo 

Anh - Lớp 10  

Tin

Nguyễn Duy 

Thắng - Lớp 

10  Tin

Phạm Phương 

Thảo - Lớp 

10 Tin

Trần Trung 

Kiên - Lớp 10 

Tin

KK

19

Giải pháp giảm nồng độ 

NH3 trong nhà vệ sinh 

trường học bằng xả nước 

tự động

THCS Xuân 

Trường - Phòng 

GD&ĐT huyện 

Xuân Trường

Công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số

Nguyễn Hà 

An - Lớp 9A3

Trịnh Hoàng 

Lâm - Lớp 

8A2

KK
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20 Máy phát thuốc theo giờ

THCS Liêm Hải - 

Phòng GD&ĐT 

huyện Trực Ninh

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Phạm Đức 

Nguyên - Lớp 

9D

Đoàn Quảng 

Đại - Lớp 9D
KK

21 Robot giao hàng tự động
Trường THPT A 

Hải Hậu

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Vũ Duy Hưng 

- Lớp 12A1

Đỗ Bảo Ngọc 

- Lớp 12A8
KK

22
Recycled fashion - Thời 

trang tái chế

Trường THPT 

Giao Thủy

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Phạm Thị Hà 

Linh - Lớp 

10D3

Võ Thị Huyền 

Trang - Lớp 

10A1

KK

23

Sản xuất và kinh doanh 

giấy, các sản phẩm giấy từ 

rơm, rạ, thân cây chuối

Trường THPT C 

Nghĩa Hưng

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Vũ Thị Minh 

Thư - Lớp 

12A5

Nguyễn Thị 

Ngọc Linh - 

Lớp 12A5

Nguyễn Tấn 

Sang  - Lớp 

10A3

KK

24
Làm lẵng hoa từ các phụ 

phẩm nông nghiệp.

Trường THPT 

Trực Ninh

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Vũ Quỳnh 

Hương - Lớp 

12D1

Ninh Thị Vân 

- Lớp 12D1

Vũ Ngọc 

Thiện - Lớp 

12A1

Vũ Quỳnh 

Anh - Lớp 

11D1

KK

25

Sản xuất và kinh doanh “ 

Kẹo que thảo dược hỗ trợ 

điều trị viêm họng cho trẻ 

em”

Trường THPT 

Nguyễn Bính

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Trần Đình 

Dũng - Lớp 

11A1

Trần Quang 

Huy - Lớp 

11A1

Nguyễn Thị 

Thu Trang - 

Lớp 11A1

Vũ Thị 

Quỳnh Trang - 

 Lớp 10A5

Phạm Hải 

Yến - Lớp 

12A2

KK

26

Hệ thống phát hiện khói, 

cảnh báo và quạt hút khói 

ra bên ngoài

Trường THPT Đỗ 

Huy Liêu

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Đào Phúc 

Hoàng Anh - 

Lớp 11A1

Mai Thị Thùy 

Linh - Lớp 

11A1

KK

27 Tay khéo khởi nghiệp
Trường THPT 

Nguyễn Trãi

Công nghiệp, chế 

tạo sản phẩm.

Triệu Thị 

Tâm - Lớp 

12D

Đào Thị Yến 

Hoa - Lớp 

12D

Đỗ Minh 

Huyền - Lớp 

12D

Ngô Quỳnh 

Vân - Lớp 

12D

Lã Thị Huyền 

- Lớp 12D
KK
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28
Làng du lịch sinh thái 

cộng đồng ven biển

THCS Giao Lạc - 

Phòng GD&ĐT 

huyện Giao Thủy

Giáo dục, du lịch, 

dịch vụ, tài chính.

Nguyễn Tiến 

Dũng - Lớp 

9A

Trần Minh 

Công - Lớp 

9A

Đinh Thị 

Ngọc Ánh - 

Lớp 9A

Trần Ngọc 

Phương Thảo 

- Lớp 9A

Trần Hương 

Giang - Lớp 

9A

KK

29 Shop hoa lụa NĐ

THCS Nghĩa 

Đồng - Phòng 

GD&ĐT huyện 

Nghĩa Hưng

Giáo dục, du lịch, 

dịch vụ, tài chính.

Trần Quang 

Khải - Lớp 8B

Hoàng Vũ 

Minh Phương 

- Lớp 9B

Trần Thị 

Thảo Vân - 

Lớp 8A

KK

30

Du lịch trải nghiệm làng 

nghề truyền thống huyện 

Nam Trực, tỉnh Nam Định

Trường THPT 

Trần Văn Bảo

Giáo dục, du lịch, 

dịch vụ, tài chính.

Nguyễn Thu 

Huyền - Lớp 

10G

Phan Phương 

Ánh - Lớp 

10G

Vũ Thế 

Phong - Lớp 

10B

Nguyễn 

Thành Vinh - 

Lớp 12A

Đỗ Đức Sang - 

 Lớp 12A
KK

31

Gen Z khởi nghiệp – Dịch 

vụ thanh lí, kí gửi Sách – 

Truyện – Đồ chơi – Đồ 

dùng học tập

Trường THPT Lý 

Nhân Tông

Giáo dục, du lịch, 

dịch vụ, tài chính.

Đỗ Thị Đào - 

Lớp 11A1

Đỗ Mạnh 

Thành - Lớp 

11A1

Nguyễn Ngọc 

Bích  - Lớp 

11A1

Đỗ Hồng 

Phúc - Lớp 

11A1

KK

32
Các loại bánh đặc trưng 

vùng quê Nam Định

Trường THPT B 

Nghĩa Hưng

Giáo dục, du lịch, 

dịch vụ, tài chính.

Đỗ Thu 

Huyền - Lớp 

12A3

Trần Thị 

Ngọc Lan - 

Lớp 12A3

KK

33

Sản xuất và kinh doanh đồ 

Handmade từ sợi kẽm 

nhung

THCS TT Thịnh 

Long - Phòng 

GD&ĐT huyện 

Hải Hậu

Kinh doanh tạo tác 

động xã hội.

Nguyễn Hà 

Vy - Lớp 9A

Vũ Anh Tú - 

Lớp 9A

Nguyễn Thị 

Ngọc Diễm - 

Lớp 8A

Nguyễn Diệu 

Hương - Lớp 

8A

KK

34
Dầu lạc quê hương, vươn 

tầm quốc gia

THCS Kim Thái 

Phòng GD&ĐT 

huyện Vụ Bản

Kinh doanh tạo tác 

động xã hội.

Nguyễn Hà 

Anh - Lớp 8B

Trần Văn 

Minh - Lớp 

8B

Trần Hoàng 

Thanh Ngọc - 

Lớp 8B

KK

35
Tạo app mua bán đồ ăn 

ngắn hạn, cận date

Trường THPT 

Nghĩa Hưng A

Kinh doanh tạo tác 

động xã hội.

Nguyễn Minh 

Đức - Lớp 

11T1

Ngô Tiến 

Nam - Lớp 

11T1

Khương 

Nguyệt Anh - 

Lớp 11T1

Nguyễn Minh 

Huy - Lớp 

11T1

KK
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36

Chế biến và kinh doanh 

các loại hạt dinh dưỡng và 

sản phẩm từ các loại hạt 

dinh dưỡng

Trường THPT 

Nghĩa Minh

Kinh doanh tạo tác 

động xã hội.

Lê Thị Yến 

Nhi - Lớp 

10A2

Trần Huyền 

Diệu - Lớp 

10A2

Dương Tuấn 

Anh - Lớp 

10A2

KK

37

Kinh doanh sản phẩm 

OCOP 3 sao: Sâu Dâu Bà 

Háu

Trường THPT 

Xuân Trường

Kinh doanh tạo tác 

động xã hội.

Đỗ Bảo 

Khanh - Lớp 

10A1

Trần Tuấn 

Anh - Lớp 

10A1

Nguyễn Thị 

Hà Linh  - 

Lớp 10A1

Vũ Tuấn Anh  

- Lớp 10A1

Vũ Phương 

Thảo  - Lớp 

10A1

KK

38

Kinh doanh sản phẩm 

handmade từ nguồn phế 

phẩm của các cơ sở sản 

xuất gỗ tại địa phương

Trường THPT 

Tống Văn Trân

Kinh doanh tạo tác 

động xã hội.

Bùi Yến Nhi - 

Lớp 11A2

Trần Thị Mai 

Thanh - Lớp 

11A6

Trần Dương 

Nguyên - Lớp 

10A9

Trần Tuệ 

Linh - Lớp 

10A9

Ninh Lê Vy - 

Lớp 10A9
KK

39
Thu mua và chế biến cau 

thô

Trường THPT B 

Hải Hậu

Kinh doanh tạo tác 

động xã hội.

Vũ Thị Ngọc 

Yến - Lớp 

12C6

Trần Thị 

Nhung - Lớp 

12C6

KK

40 Hệ thống sấy đa năng

THCS Hải 

Phương - Phòng 

GD&ĐT huyện 

Hải Hậu

Nông, lâm, ngư 

nghiệp.

Nguyễn Thùy 

Châm - Lớp 

8C

Kim Hoàng 

Duy - Lớp 8C
KK

41 Nước hoa hồng Soulmates
Trường THPT 

Quất Lâm

Nông, lâm, ngư 

nghiệp.

Vũ Ngọc Ly - 

Lớp 10A3

Nguyễn Thị 

Hiền - Lớp 

10A3

KK

42

Trồng, kinh doanh rau 

mầm trên giá thể xơ dừa 

kết hợp phân trùn quế

Trường THPT Mỹ 

Lộc

Nông, lâm, ngư 

nghiệp.

Trần Xuân 

Đam - Lớp 

11A1

Hoàng Ngọc 

Diệp - Lớp 

11A1

Nguyễn Ngọc 

Khánh Ly - 

Lớp 11A1

KK

43
Kinh doanh trà vỏ hạt sen 

tứ vị

THCS Mỹ Hưng - 

Phòng GD&ĐT 

huyện Mỹ Lộc

Y tế, chăm sóc sức 

khỏe, công nghệ 

làm đẹp.

Đặng Thị 

Hồng Điệp - 

Lớp 8A1

Trần Hương 

Giang - Lớp 

8A1

Trần Anh 

Thư - Lớp 

8A1

KK



Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh
Giải 

Thông tin học sinh
STT Tên dự án Đơn vị Lĩnh vực dự án

44

Sản xuất túi tắm, phòng 

và hỗ trợ điều trị thủy đậu 

từ lá khế, lá kinh giới, lá 

trầu không

Trường THPT 

Ngô Quyền

Y tế, chăm sóc sức 

khỏe, công nghệ 

làm đẹp.

Nguyễn Trần 

Ninh - Lớp 

10A7

Nguyễn Thu 

Huyền - Lớp 

10A7

Nguyễn 

Dương Thùy - 

Lớp 10A7

Trần Hồng 

Ngọc - Lớp 

12A10

Phạm Khánh 

Linh - Lớp 

12A10

KK

45
Lá tắm An An “An toàn 

cho bé- An tâm cho mẹ”

Trường THPT 

Nguyễn Du

Y tế, chăm sóc sức 

khỏe, công nghệ 

làm đẹp.

Phùng Thị 

Quỳnh Trang - 

 Lớp 12A2

Đỗ Văn Toàn 

- Lớp 12A2

Nguyễn Minh 

Đức - Lớp 

11A3

Ninh Hà Anh 

Thơ - Lớp 

10A2

KK
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